
Đơn vị tính: đồng

TT Đơn vị

Đầu tư Sự nghiệp Đầu tư Sự nghiệp Đầu tư Sự nghiệp

Tổng hợp 257,042 64,146 257,042 64,146 253,321 52,767

1 Quy hoạch xây dựng nông thôn mới 7,825 7,825 6,721

2 Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội 246,256 8,500 246,256 8,500 244,810 6,074

2.1 Quốc phòng

2.2 An ninh, trật tự an toàn xã hội

2.3 Giáo dục, đào tạo và dạy nghề 41,477 0 41,477 40,827

2.4 Khoa học và công nghệ

2.5 Y tế, dân số và gia đình 1,838 0 1,838 1,750

2.6 Văn hóa, thông tin 13,881 0 13,881 13,612

2.7 Phát thanh, truyền hình, thông tấn 503 0 503 196

2.8 Thể dục, thể thao

2.9 Bảo vệ môi trường

2.10 Các hoạt động kinh tế 188,557 8,500 188,557 8,500 188,425 6,074

2.11
Các hoạt động của các cơ quan QLNN,

Đảng, Đoàn thể

2.12 Bảo đảm xã hội

2.13 Tài chính và hoạt động khác

3

Các nội dung về đào tạo nghề nông

thôn, bồi dưỡng cán bộ HTX phục vụ

PTSX gắn với tái cơ cấu ngành nông

nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế

nông thôn nâng cao thu nhập người

dân

0 7,245 0 7,245 0 5,897

3.1 Quốc phòng

3.2 An ninh, trật tự an toàn xã hội

3.3 Giáo dục, đào tạo và dạy nghề 0 6,315 6,315 5,056

3.4 Khoa học và công nghệ

3.5 Y tế, dân số và gia đình

3.6 Văn hóa, thông tin

3.7 Phát thanh, truyền hình, thông tấn

3.8 Thể dục, thể thao

3.9 Bảo vệ môi trường

3.10 Các hoạt động kinh tế 0 930 930 841

3.11
Các hoạt động của các cơ quan QLNN,

Đảng, Đoàn thể

3.12 Bảo đảm xã hội

3.13 Tài chính và hoạt động khác

4

Các nội dung về hỗ trợ phát triển sản

xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông

nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế

nông thôn nâng cao thu nhập người

dân

10,786 15,988 10,786 15,988 8,511 14,726

4.1 Quốc phòng

4.2 An ninh, trật tự an toàn xã hội

4.3 Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4.4 Khoa học và công nghệ

4.5 Y tế, dân số và gia đình

4.6 Văn hóa, thông tin

4.7 Phát thanh, truyền hình, thông tấn

4.8 Thể dục, thể thao

4.9 Bảo vệ môi trường
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4.10 Các hoạt động kinh tế 10,786 15,988 10,786 15,988 8,511 14,726

4.11
Các hoạt động của các cơ quan QLNN,

Đảng, Đoàn thể

4.12 Bảo đảm xã hội

4.13 Tài chính và hoạt động khác

5 Giảm nghèo và an sinh xã hội 0

5.1 Quốc phòng

5.2 An ninh, trật tự an toàn xã hội

5.3 Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

5.4 Khoa học và công nghệ

5.5 Y tế, dân số và gia đình

5.6 Văn hóa, thông tin

5.7 Phát thanh, truyền hình, thông tấn

5.8 Thể dục, thể thao

5.9 Bảo vệ môi trường

5.10 Các hoạt động kinh tế

5.11
Các hoạt động của các cơ quan QLNN,

Đảng, Đoàn thể

5.12 Bảo đảm xã hội

5.13 Tài chính và hoạt động khác

6 Phát triển giáo dục ở nông thôn 0 9,000 0 9,000 0 8,091

6.1 Quốc phòng

6.2 An ninh, trật tự an toàn xã hội

6.3 Giáo dục, đào tạo và dạy nghề 0 9,000 9,000 8,091

6.4 Khoa học và công nghệ

6.5 Y tế, dân số và gia đình

6.6 Văn hóa, thông tin

6.7 Phát thanh, truyền hình, thông tấn

6.8 Thể dục, thể thao

6.9 Bảo vệ môi trường

6.10 Các hoạt động kinh tế

6.11
Các hoạt động của các cơ quan QLNN,

Đảng, Đoàn thể

6.12 Bảo đảm xã hội

6.13 Tài chính và hoạt động khác

7

Phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất

lượng chăm sóc sức khỏe người dân

nông thôn

7.1 Quốc phòng

7.2 An ninh, trật tự an toàn xã hội

7.3 Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

7.4 Khoa học và công nghệ

7.5 Y tế, dân số và gia đình

7.6 Văn hóa, thông tin

7.7 Phát thanh, truyền hình, thông tấn

7.8 Thể dục, thể thao

7.9 Bảo vệ môi trường

7.10 Các hoạt động kinh tế

7.11
Các hoạt động của các cơ quan QLNN,

Đảng, Đoàn thể

7.12 Bảo đảm xã hội

7.13 Tài chính và hoạt động khác

8
Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa

của người dân nông thôn

8.1 Quốc phòng

8.2 An ninh, trật tự an toàn xã hội

8.3 Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

8.4 Khoa học và công nghệ

8.5 Y tế, dân số và gia đình

8.6 Văn hóa, thông tin

8.7 Phát thanh, truyền hình, thông tấn

8.8 Thể dục, thể thao



8.9 Bảo vệ môi trường

8.10 Các hoạt động kinh tế

8.11
Các hoạt động của các cơ quan QLNN,

Đảng, Đoàn thể

8.12 Bảo đảm xã hội

8.13 Tài chính và hoạt động khác

9

Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc

phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi

trường tại các làng nghề

0 12,798 0 12,798 0 8,885

9.1 Quốc phòng

9.2 An ninh, trật tự an toàn xã hội

9.3 Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

9.4 Khoa học và công nghệ

9.5 Y tế, dân số và gia đình

9.6 Văn hóa, thông tin

9.7 Phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.8 Thể dục, thể thao

9.9 Bảo vệ môi trường 0 12,798 12,798 8,885

9.10 Các hoạt động kinh tế

9.11
Các hoạt động của các cơ quan QLNN,

Đảng, Đoàn thể

9.12 Bảo đảm xã hội

9.13 Tài chính và hoạt động khác

10

Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò

của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn

thể chính trị xã hội trong xây dựng nông

thôn mới; cải thiện và nâng cao chất

lượng các dịch vụ hành chính công; bảo

đảm và tăng cường khả năng tiếp cận

pháp luật cho người dân

0 300 0 300 0 298

10.1 Quốc phòng

10.2 An ninh, trật tự an toàn xã hội

10.3 Giáo dục, đào tạo và dạy nghề 0 300 300 298

10.4 Khoa học và công nghệ

10.5 Y tế, dân số và gia đình

10.6 Văn hóa, thông tin

10.7 Phát thanh, truyền hình, thông tấn

10.8 Thể dục, thể thao

10.9 Bảo vệ môi trường

10.10 Các hoạt động kinh tế

10.11
Các hoạt động của các cơ quan QLNN,

Đảng, Đoàn thể

10.12 Bảo đảm xã hội

10.13 Tài chính và hoạt động khác

11
Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự

xã hội nông thôn

11.1 Quốc phòng

11.2 An ninh, trật tự an toàn xã hội

11.3 Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

11.4 Khoa học và công nghệ

11.5 Y tế, dân số và gia đình

11.6 Văn hóa, thông tin

11.7 Phát thanh, truyền hình, thông tấn

11.8 Thể dục, thể thao

11.9 Bảo vệ môi trường

11.10 Các hoạt động kinh tế

11.11
Các hoạt động của các cơ quan QLNN,

Đảng, Đoàn thể

11.12 Bảo đảm xã hội

11.13 Tài chính và hoạt động khác



12

Nâng cao năng lực xây dựng nông

thôn mới và công tác giám sát, đánh

giá thực hiện Chương trình; truyền

thông về xây dựng nông thôn mới

0 2,490 0 2,490 0 2,077

12.1 Quốc phòng

12.2 An ninh, trật tự an toàn xã hội

12.3 Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

12.4 Khoa học và công nghệ

12.5 Y tế, dân số và gia đình

12.6 Văn hóa, thông tin

12.7 Phát thanh, truyền hình, thông tấn

12.8 Thể dục, thể thao

12.9 Bảo vệ môi trường

12.10 Các hoạt động kinh tế 0 2,490 2,490 2,077

12.12
Các hoạt động của các cơ quan QLNN,

Đảng, Đoàn thể

12.12 Bảo đảm xã hội

12.13 Tài chính và hoạt động khác

nội dung khác: Vốn Ninh Hải : hỗ trợ hợp tác xã và các mô hình liên kết


